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1 Nguyễn Thị Kim Duyên 1996 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Tân Công Chí

2 Trịnh Ánh Duyên 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Họa Mi

3 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 1994 x CĐSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Thông Bình

4 Nguyễn Thị Ngọc 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG An Phước

5 Võ Thị Bích Ngọc 1991 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Tân Thành A

6 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Thông Bình

7 Trần Thị Ngọc Như 1999 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Sa Rài

8 Nguyễn Thị Diểm Phi 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG An Phước

9 Nguyễn Phương Quyên 1997 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Thông Bình

10 Đào Anh Thư 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Thông Bình

11 Nguyễn Thị Bảo Trân 1999 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Tân Công Chí

12 Nguyễn Thị Kiều Trang 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Giồng Găng

13 Nguyễn Thị Mộng Trinh 1988 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Họa Mi

14 Văn Thị Cẩm Tú 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MN Tân Thành A

15 Đặng Mai Uyên 1999 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Tân Phước

16 Lê Phạm Như Ý 2000 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non Trường MG Tân Thành B

17 Bùi Thị Chiều 1995 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Giồng Găng

18 Trần Tấn Dương 1989 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học Bình Phú

19 Nguyễn Diễm Dương 1996 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường TH Tân Công Chí 1

20 Hà Thị Diễm Em 1994 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Tân Phước

21 Đào Trường Giang 1991 ĐH CNTT x Giáo viên dạy Tin học Trường Tiểu học Thông Bình 2

22 Võ Thị Ngọc Giàu 1997 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Giồng Găng

23 Lê Nguyễn Khánh Hà 1997 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú
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I. Giáo viên Mầm non hạng III, Mã số V.07.02.26 (16 thí sinh)

II. Giáo viên Tiểu học hạng III, Mã số V.07.03.29 (30 thí sinh)
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24 Nguyễn Thị Hiếu 1996 x ĐHSP Âm nhạc Giáo viên dạy Âm nhạc Trường TH Tân Công Chí 2

25 Võ Minh Khai 1991 x ĐH TDTT Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

26 Nguyễn Kim Đồng Khánh 2000 x ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên dạy Tiếng Anh Trường Tiểu họcTân Hộ Cơ 1

27 Dương Văn Khánh 1983 ĐH CNTT x Giáo viên dạy Tin học Trường Tiểu họcTân Công Chí 1

28 Trần Thị Mỹ Kim 1998 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

29 Lâm Văn Vũ Linh 1992 ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Tân Phước

30 Bùi Tất Lỉnh 1988 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

31 Lê Thị Kim Nhiệm 1989 x ĐHSP Âm nhạc Giáo viên dạy Âm nhạc Trường Tiểu học Giồng Găng

32 Dương Thị Huỳnh Như 1999 x ĐH Ngôn ngữ Anh x Giáo viên dạy Tiếng Anh Trường Tiểu học Dinh Bà

33 Nguyễn Thị Phượng Nhung 1995 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học An Phước

34 Nguyễn Thị Oanh 1997 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Giồng Găng

35 Lê Văn Phải 1992 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

36 Trần Thị Yến Phi 2000 x ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

37 Lê Thị Châu Phi 1990 x ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

38 Trần Văn Phong 1987 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường TH Tân Công Chí 2

39 Đinh Như Quỳnh 1995 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Tân Phước

40 Trần Thị Thu Thảo 1996 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học An Phước

41 Nguyễn Lý Thông 1990 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường TH Tân Công Chí 2

42 Trần Thị Mỹ Tiên 2000 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường TH Tân Công Chí 1

43 Huỳnh Thị Kiều Trang 1995 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Tân Phước

44 Nguyễn Chí Tú 1990 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học Bình Phú

45 Bùi Minh Tuấn 1987 ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường Tiểu học An Phước

46 Nguyễn Thị Tường Vi 1997 x ĐHSP Tiểu học Giáo viên dạy Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

47 Đặng Thị Thuận Ánh 1988 x ĐHSP Ngữ văn Giáo viên dạy Ngữ văn Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

48 Trần Thị Hồng Dung 1987 x ĐHSP Ngữ văn Giáo viên dạy Ngữ văn Trường TH-THCS Thống Nhất

49 Đỗ Thị Thùy Dương 1987 x ĐHSP Âm nhạc Giáo viên dạy Âm nhạc Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

50 Phan Văn Giang 1989 ĐH Ngôn ngữ Anh x Giáo viên dạy Tiếng Anh Trường TH-THCS Cả Găng

51 Nguyễn Thị Thu Hồng 1991 x ĐHSP Lịch sử Giáo viên dạy Lịch sử Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

52 Đinh Thị Nhật Linh 1996 x ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên dạy Tiếng Anh Trường THCS Tân Phước

53 Phan Thị Kim Loan 1999 x ĐHSP Thể chất Giáo viên dạy Thể dục Trường TH-THCS Cả Găng

III. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, Mã số V.07.04.32 (15 thí sinh)
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54 Lê Thị Nho 1990 x ĐH Tiếng Việt x Giáo viên dạy Ngữ văn Trường THCS Thông Bình

55 Nguyễn Ngọc Nhụy 1987 x ĐHSP Toán Giáo viên dạy Toán Trường THCS Tân Hộ Cơ

56 Nguyễn Hằng Ni 1985 x ĐHSP Vật lí Giáo viên dạy Vật lí Trường THCS Tân Phước

57 Phan Thị Trúc Phương 1997 x ĐHSP Hóa Giáo viên dạy Hóa học Trường TH-THCS Cả Găng

58 Đặng Minh Sang 1988 ĐHSP Lịch sử Giáo viên dạy Lịch sử Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

59 Bùi Thị Ngọc Trâm 2000 x ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên dạy Tiếng Anh Trường THCS Tân Phước

60 Nguyễn Thanh Tú 1988 x ĐHSP Lịch sử Giáo viên dạy Lịch sử Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp

61 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 1999 x ĐHSP Toán Giáo viên dạy Toán Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

62 Nguyễn Thị Mai Lang 1990 x ĐH Lưu trữ và quản trị VP Văn thư viên trung cấp Trường THCS Nguyễn Du

63 Võ Thị Kim Ấn 1989 x Cử nhân Kế toán Kế toán viên trung cấp Trường THCS Tân Thành B

64 Nguyễn Thị Kim Diểu 1991 x ĐH Tài chính - Ngân hàng Kế toán viên trung cấp Trường Mẫu giáo Thông Bình

65 Hà Thị Kim Hiền 1988 x Cao đẳng Kế toán Kế toán viên trung cấp Trường Tiểu học Dinh Bà

(Tổng cộng có 65 thí sinh)

IV. Văn thư viên trung cấp, Mã số 02.008 (01 thí sinh)

V. Kế toán viên trung cấp, Mã số 06.032 (03 thí sinh)
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